
CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG

1 QC CÔNG TY TNHH DV-TM PHẠM NGUYỄN 34/6 YÊN THẾ ,Q.TÂN BÌNH,TP HCM 2,000,000     

2 WH Trần Văn Bé Năm 65C.041.44 500,000        

3 WH Trần Văn Bé Năm 65C.036.80 500,000        

4 WH Hồ Phi Sơn 65C.036.17 500,000        

5 WH Lê Văn Thành 65c.054.48 500,000        

6 WH Nguyễn Kim Hoa 66C.019.03 500,000        

7 WH Đoàn Lê cẩm Tú 65N.0329 300,000        

8 WH Hà Văn Khởi 65C.040.25 300,000        

9 WH Lƣơng Minh Việt 95T.0717 300,000        

10 WH Tô Hoàng Nam 65C.038.84 300,000        

11 WH Nguyễn Văn Sên 73C.012.94 300,000        

12 WH Đặng Thị Vĩnh Đức 65C.034.51 300,000        

13 SP

CN CTY CP HÓA CHẤT VÀ VẬT TƢ

 KHOA HỌC KỸ THUẬT TẠI CẦN THƠ
1,000,000     

14 SP CTY TNHH TM-SX BAO BÌ TÂN HƢƠNG

 Lô III-15 Đƣờng số 13, Nhóm CNIII, 

KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, 

TP. HCM
5,000,000     

15 SP VPDD GIVANDAN VIỆT NAM 10,000,000     

16 SP CTY PHUC DUC

522B TRAN HUNG DAO, P LE BINH, 

Q. CAI RANG, TPCT 3,000,000       

17 BEPXANH VƢƠNG MỘC HOA SỐ 20 CAO BÁ QUÁT, Q. NK, TPCT 300,000          

18 BEPXANH VÕ KIM GIÀU LÔ 183 CHỢ AN HÕA,Q. NK, TPCT 1,000,000       

19 BEPXANH BÙI THỊ BÍCH THỦY LÔ 65-66 CHỢ AN HÕA,Q. Nk, TPCT 500,000          
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20 BEPXANH DƢƠNG THỊ HUỆ

SỐ 22 NGÔ ĐỨC KẾ, P.TÂN AN, 

Q. NK, TPCT 500,000          

21 BEPXANH CHÂU HỮU TRỊ

SỐ 518B/7 NGUYỄN VĂN LINH, 

P. LONG HÕA,Q. NINH KIỀU, TPCT 300,000          

22 BEPXANH TẬP THỂ CTY TNHH BẾP XANH

288.BIS NGUYỄN VĂN CỪ,P. AN HÕA, 

Q,NINH KIỂU, TPCT 3,000,000       

23 SP API VIetnam

Phong 216 nha K2 Thanh Cong,

 Ba Dinh,Hanoi 3,000,000       

24 SP Cty Capsugel Thailand 333/10 Lê Văn Sỹ,  Quận Tân Bình, Tp HCM 5,000,000       

25 SP CÔNG TY TNHH HOA DUOC CHÂU QUÂN

286/17A Tô Hiến Thành – P15 –

 Quận 10, TP Hồ Chí Minh 5,000,000       

26 SP CTY TNHH HÓA DƢỢC  HỢP TÁC

4th Floor, 261-263 Phan Xich Lonng,Phƣờng 

2, 

Q.Phú Nhuận TPHCM 10,000,000     

27 SP CTY CỔ PHẦN P/S

513 Đƣờng Nam Hòa – P.Phƣớc Long A 

Quận 9 – TP.HCM 2,000,000       

28 QC CTY TNHH TM VA DV XNK THÀNH MỸ Cần Thơ 2,000,000       

29 QC CTY TNHH TB KỸ THUẬT SONG GIA 1,000,000       

30 SP CTY TNHH SUHEUNG VIET NAM

Văn Phòng: Lầu 9 – Tòa nhà SPT 

199 Điện Biên Phủ - P15 – Q.Bình Thạnh 

TTPHCM 5,000,000       

31 SP CTY TNHH TM DV HÓA KHOA  497/5 Sƣ Vạn Hạnh, P12, Quận 10, TP.HCM 5,000,000       

32 QC Cty TNHH TM TB và Vật Tƣ KHKT Hàng Thiết 1,000,000       

33 SP CÔNG TY TNHH SX-TM-DV NGUYỄN QUÂN 5,000,000       

34 SP CTY TNHH TM DP TÂM AN

30 – 32 Đƣờng số 25A – P.Tân Quy - 

Q. 7 TP. HCM 2,000,000       

35 SP CTY TNHH DP TAM LONG  103/109, Trƣờng Chinh, Kiến An, Hải Phòng 5,000,000       

36 TPT CTY AD VINA 2,000,000       

37 AC

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NGÂNN HÀNG 

BIDV CẦN THƠ 10,000,000     

38 SP DNTN GIA KHANG 74E Lê Bình, P.Lê Bình, Q.Cái Răng – TPCT 1,000,000       

39 QC DNTN TM HOA VĂN 1,000,000       

40 MK CTY CP TRUYỀN THÔNG VÀNG 10,000,000     



41 SP CTY TNHH NOVAGLORY 15,000,000     

42 QC CTY TNHH TBKH THẾ KỶ 500,000          

43 NGUYỄN THỊ BẢO UYÊN 5,000,000       

44 SP BASF SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Saigon Trade Center, Room 1703, 

37 Tôn Đức Thắng - Quận 1 – TP.HCM 3,000,000       

45 MK CTY CP KBM 2,000,000       

46 SP CTY CP DƢỢC PHẨM CỬU LONG

150 ĐƢỜNG 14/9 , Phƣờng 5 , 

TX Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 2,000,000       

47 HOẢNG THỊ HIỀN THANH 3,000,000       

48 SP CTY TNHH KIẾN VIỆT

437/2 LÊ ĐỨC THỌ, P16, 

Q.GÕ VẤP, TP HCM 5,000,000       

49 QC CTY THI VIỆT 1,000,000       

50 SP CTY CP MINH LONG CHÂU 5,000,000       

51 SP HE XINQUAN 480,000          

52 AT CHI OANH_ 100,000          

53 SP CTY XNK  T & K 2,000,000       

54 SP THE ANH ACS DOBFAR 3,000,000       

55 AC

NGÂN HÀNG TM CP CÔNG THƢƠNG 

CN CẦN THƠ 10,000,000     

56 SP CTY  NHỰA HỒNG HẢI ĐĂNG 5,000,000       

57 SP CTY NARDEV CHEMIE 4,000,000       

58 CTY TOÀN THỊNH 3,000,000       

59 TPT CTY TNHH TM DV THỰC PHẨM HSF 2,000,000       

60 SP DNTN SX TM THUC PHAM KHANG MINH 2,000,000       

61 SP

VPĐD PEAK INTERNATIONAL

 PRODUCTS B.V 10,000,000     

62 TRẦN THỊ THU BA 3,000,000       

63 SP CTY CP HÓA CHẤT Á CHÂU 2,000,000       

64 SP CKD BIO CORP 11,135,000     

65 SP CTY KHẢ DOANH 5,000,000       

66 AC NGÂN HÀNG MSB CẦN THƠ 10,000,000     

Tổng cộng: 220,115,000   


